
BỘ Y TẾ 

 
Số:          /QĐ-BYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2025 
  

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành tạm thời một số danh mục mã dùng chung phục vụ  
việc gửi dữ liệu chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế    

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ  

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế; 
Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 
Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của 
Luật Bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện 
pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 
17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi 
hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại 
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán 
chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BYT ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo 
hiểm y tế; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành tạm thời một số danh mục mã dùng chung phục vụ việc 

gửi dữ liệu chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các Phụ lục đính 
kèm theo Quyết định này, gồm: 

1. Phụ lục 1: Danh mục mã dịch vụ kỹ thuật. 
2. Phụ lục 2: Danh mục mã khám bệnh. 
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3. Phụ lục 3: Danh mục mã tiền giường. 
4. Phụ lục 4: Danh mục mã tiền ngày giường bệnh ban ngày áp dụng 

trong lĩnh vực hoá trị, xạ trị hoặc hoá - xạ trị; phục hồi chức năng; y học cổ 
truyền. 

5. Phụ lục 5: Danh mục mã đối tượng đến khám bệnh, chữa bệnh. 
6. Phụ lục 6: Danh mục mã khoa. 
Điều 2. Bãi bỏ các danh mục mã dùng chung sau đây: 
1. Phụ lục 01 Danh mục mã dịch vụ kỹ thuật tương đương, Phụ lục 02 

Danh mục mã khám bệnh theo hạng bệnh viện, Phụ lục 03 Danh mục mã tiền 
giường theo hạng bệnh viện và Phụ lục 04 Danh mục mã tiền ngày giường bệnh 
ban ngày theo hạng bệnh viện áp dụng trong hóa trị, xạ trị hoặc hóa - xạ trị ban 
hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý 
khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (Phiên bản số 6). 

2. Phụ lục 1 Danh mục mã tiền ngày giường bệnh điều trị nội trú ban ngày 
theo hạng bệnh viện tại các cơ sở phục hồi chức năng và Phụ lục 5 Danh mục mã 
khoa ban hành kèm theo Quyết định số 5937/QĐ-BYT ngày 30 tháng 12 năm 
2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành bổ sung các danh mục mã dùng chung áp 
dụng trong quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo 
hiểm y tế. 

3. Phụ lục 2 Danh mục mã đối tượng khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm 
theo Quyết định số 824/QĐ-BYT ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế ban hành bổ sung các danh mục mã dùng chung áp dụng trong quản lý và 
giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

Điều 3. Quy định áp dụng đối với danh mục mã xét nghiệm huyết học, hóa 
sinh, vi sinh, chẩn đoán hình ảnh và nội soi 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tên chỉ số, mã chỉ số xét nghiệm 
huyết học, hóa sinh, vi sinh, giải phẫu bệnh và điện quang (cột mã dùng chung) 
tại các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1227/QĐ-BYT ngày 11 tháng 
4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục mã dùng chung đối với 
kỹ thuật, thuật ngữ chỉ số cận lâm sàng (Đợt 1) để thực hiện trích chuyển dữ liệu 
điện tử Bảng 4 - Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ cận lâm sàng ban hành kèm theo Quyết 
định số 3176/QĐ-BYT ngày 29 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa 
đổi, bổ sung Quyết định số 4750/QĐ-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18 tháng 01 
năm 2023 quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, 
giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ 
liên quan. 

Đối với các chỉ số xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi sinh, chẩn đoán hình 
ảnh và nội soi chưa có tại các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 
1227/QĐ-BYT, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục tạm thời thực hiện theo 
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quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25 
tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành bộ mã danh mục dùng 
chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế 
(Phiên bản số 6) cho đến khi có văn bản quy định thay thế. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 
Điều 5. Các danh mục mã dùng chung ban hành kèm theo Quyết định này 

là cơ sở dữ liệu đầu vào sử dụng để thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử giữa cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh với cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ quan có liên 
quan trên phạm vi toàn quốc. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan bảo 
hiểm xã hội và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm cập nhật, chuyển đổi các 
danh mục mã dùng chung ban hành kèm theo Quyết định này vào phần mềm để 
áp dụng trong trích chuyển dữ liệu điện tử chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo 
hiểm y tế chậm nhất kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2025. 

Điều 6. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm 
y tế và Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 6; 
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c); 
- Bộ Tài chính (để biết và p/h); 
- BHXH Việt Nam - Bộ Tài chính (để t/h);; 
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; 
- Cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; 
- Y tế các Bộ, ngành; 
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; 
- BHXH Bộ Quốc phòng; 
- BHXH Bộ Công an; 
- Các Vụ, Cục: KH-TC, PC, K2ĐT, KCB; 
- Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam; 
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế; 
- Lưu: VT, BH. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 
 
 

Trần Văn Thuấn 
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